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ĐỀ THI GỒM 50 CÂU DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.

Câu 1: Trong 64 bộ ba mã di truyền, có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào trên tri plet :

A. UGU, UAA, UAG
                                     B. 3’TAX5’, 3’ATT5’, 3’A XT5’


C. 5’UAG3’, 5’UAA3’,5’ UGA3’
 D. UUG, UAA, UGA
Câu 2: Sự tổng hợp ARN xảy ra trong nguyên phân, vào giai đoạn:
A. kì trước                   B. kì trung gian pha G1         C. kì sau                    D. kì giữa
Câu 3 : Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường không có lactôzơ thì prôtêin ức chế sẽ ức chế quá trình phiên mã bằng cách
A. liên kết vào vùng khởi động.
B. liên kết vào gen điều hòa.

C. liên kết vào vùng vận hành.
D. liên kết vào vùng mã hóa.

Câu 4 : Điều nào dưới đây đúng khi nói về đột biến gen?

A. Phần lớn đột biến điểm thường vô hại .

B. Đột biến gen không là nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.      C. Đột biến gen không  làm cho sinh vật ngày càng đa dạng, phong phú.

D. Đột biến gen  có hại hoặc trung tính.

Câu 5: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây chết đối với thể  đột biến là : 
 A. mất đoạn nhỏ.          B. đảo đoạn         C. lặp đoạn.       D. chuyển đoạn .
Câu 6: Ở người, một số bệnh di truyền do đột biến lệch bội được phát hiện là

A. ung thư máu, Tơcnơ, Claiphentơ.          B. Claiphentơ, Đao, Tơcnơ.siêu nữ XXX
C. Claiphentơ, máu khó đông, Đao.           D. siêu nữ, Tơcnơ, ung thư máu.

Câu 7 : Thường biến có đặc điểm là những biến đổi

A. đồng loạt, xác định, một số trường hợp di truyền.    B. đồng loạt, không xác định, không di truyền.     C. đồng loạt, xác định, không di truyền.

D. riêng lẻ, không xác định, di truyền.
Câu 8 : Cho các thành tựu sau:

1.Lai tế bào sinh dưỡng xô ma hay dung hợp tế bào trần. nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh 

2. nhân bản vô tính ở động vật, cấy truyền phôi 

3. chuyển  gen pro tein ở người vào cừu. Chuyển gen có hooc môn sinh trưởng của chuột bạch vào chuột cống .

4. chuyển gen trừ sâu từ vi khuẩn vào cây bông và tạo được giống bông kháng sâu hại.

5.Tạo giống lúa gạo vàng có  khả năng tổng hợp ß - ca roten. 

6. Vi khuẩn tạo ra in su lin ở người, vi khuẩn phá vết dầu loan.

7. tạo nhiều chủng vi sinh vật, giống lúa , đậu tương, quý. 

8. Sử dụng côn si xin việt nam tạo ra tằm tứ bội và cho lai với tằm lưỡng bội cho tằm tam bội năng suất cao .

Thành tựu tạo giống bằng gây đột biến là :

A.7, 8                B. 1,2       C. 3,4,5,6              D. 1,2,7

Câu 9 : Cho các thành tựu sau:

1.Lai tế bào sinh dưỡng xô ma hay dung hợp tế bào trần. nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh 

2. nhân bản vô tính ở động vật, cấy truyền phôi 

3. chuyển  gen pro tein ở người vào cừu. Chuyển gen có hooc môn sinh trưởng của chuột bạch vào chuột cống .

4. chuyển gen trừ sâu từ vi khuẩn vào cây bông và tạo được giống bông kháng sâu hại.

5.Tạo giống lúa gạo vàng có  khả năng tổng hợp ß - ca roten 

6. Vi khuẩn tạo ra in su lin ở người, vi khuẩn phá vết dầu loan.

7.tạo giống lúa I R8, I R22, CICA4.

Thành tựu tạo giống bằng công nghệ gen  là:

A.7                 B. 1,2       C. 3,4,5,6              D. 1,2,7

Câu 10: Cho các dữ kiện nhân bản vô tính sau:

1.tách tế bào tuyến vú của cá thể cho nhân và tách tế bào khác loại bỏ nhân

2. Chuyển nhân của của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã loại nhân

3. nuôi cấy tế bào đã chuyển nhân trên môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi 

4. chuyển phôi vào  tử cung của cơ thể mẹ để mang thai và  sinh con  

Phương án đúng là theo trình tự nhân bản vô tính là:
A. 1,2,3,4     B. 1,3.2,4    C. 2.1,4.3   D, 4,3,1,2.

Câu 11: Hiện tượng tế bào phân chia vô tổ chức thành khối u và sau đó di căn được gọi là

A. ung thư.     B. bướu độc.  C. tế bào độc.
D      . tế bào hoại tử.

Câu 12: Nguyên nhân của bệnh phêninkêtô niệu là do

A. thiếu enzim xúc tác chuyển hóa phenylalanin thành tirôzin.

B. đột biến nhiễm sắc thể.

C. đột biến thay thế cặp nuclêôtit khác loại trong chuỗi (-hêmôglôbin.

D. bị dư thừa tirôzin trong nước tiểu.    

Câu 13.Cơ quan tương đồng là những cơ quan

A.có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự.

B.cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có thể thực hiện các chức năng giống hoặc khác nhau.

C.cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.

D.có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.

Câu 14:Theo Đác Uyn nguyên nhân tiến hoá là do

A. tác động của chọn lọc tự nhiên thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật 

B. ngoại cảnh không đồng nhất và thường xuyên thay đổi là nguyên nhân là cho các loài biến đổi.

C. ảnh hưởng của quá trình đột biến, giao phối.

D. ngoại cảnh luôn thay đổi là tác nhân gây ra đột biến và chọn lọc tự nhiên.

Câu 15: Cấu trúc di truyền của quần thể có thể bị biến đổi do những nhân tố chủ yếu:
A. đột biến, di - nhập gen, chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên.

B. đột biến , giao phối và  chọn lọc tự nhiên.


C. chọn lọc tự nhiên, môi trường, các cơ chế cách li.

D. đột biến, di - nhập gen, chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên

Câu 16:  Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Cách li địa lí trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.

B. Cách li địa lí duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.

C. Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

D. Cách li địa lí ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau.

 Câu 17: Theo quan niệm hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?

A.  Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể.

B. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

C. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen của quần thể theo hướng xác định.

D. Chọn lọc tự nhiên chỉ đóng vai trò sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà không tạo ra các kiểu gen thích nghi.

 Câu 18 : Chiều hướng tiến hoá cơ bản nhất của sinh giới là :
A. thích nghi ngày càng hợp lý.

B. ngày càng đa dạng, phong phú.
C. tổ chức ngày càng cao.
D. Sinh vật ngày càng ít đi do tuyệt chủng 

Câu 19:  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hình thành loài và quần thể thích nghi:
A. Quá trình hình thành loài mới không gắn liền với quá trình hình thành quần thể thích nghi, quá trình hình thành quần thể thích nghi không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới. 

B. Điều kiện địa lí không phải là nguyên nhân trực tiếp gây những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật mà là các nhân tố tiến hóa. 

C. Quá trình hình thành loài mới gắn liền với quá trình hình thành quần thể thích nghi, quá trình hình thành quần thể thích nghi nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới. 

D. Quá trình hình thành loài mới không gắn liền với quá trình hình thành quần thể thích nghi và quá trình hình thành quần thể thích nghi nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới.

Câu 20: Trong các con đường hình thành loài sau, con đường hình thành loài nhanh nhất và phổ biến là bằng con đường:

A. lai xa và đa bội hoá.                      B.địa lý.          C. sinh thái.       D.đột biến lớn.

Câu 21:  Cách li trước hợp tử gồm: 1: cách li nơi ở, 2: cách li cơ học, 3: cách li tập tính, 4: cách li khoảng cách, 5: cách li sinh thái, 6: cách li thời gian(mùa vụ), Phát biểu đúng là:
A. 2,3,4,5.
B. 1. 2,3,6.
C. 1,2,4,6.     D. 1,2,3,5.

Câu 22 :  Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh hay chậm không phụ thuộc vào các yếu tố nào dưới đây?
A.  Áp lực của CLTN.

B. Quá trình phát sinh và tích luỹ các gen đột biến ở mỗi loài.

C. Tốc độ sinh sản của loài.

D.  sự giao phối  ngẫu nhiên giữa các cá thể trong quần thể .

Câu 23:   Loài người hình thành vào kỉ  nào của đại tân sinh ? 
A. đệ tam           B.  đệ tứ
 C.  Jura              D. tam điệp
Câu 24: Nhiệt độ cực thuận cho các chức năng sống đối với cá rô phi ở Việt nam là

A.  200C-250C.    B.200C-350C     C. 250C.      D. 300C.

Câu 25: Phân bố đồng đều  có ý nghĩa:

A. Hỗ trợ chống chọi lại điều kiện bất lợi         B. Giảm mức độ cạnh tranh.
C. Tận dụng được nguồn sống tiềm tàng.         
D. Các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt tìm nguồn sống.

Câu 26: Điều không đúng khi nói về quần thể giảm số lượng dưới mức tối thiểu sẽ bị diệt vong.

A.Số lượng ít, không hỗ trợ chống chọi lại môi trường 

B. Khả năng sinh sản giảm do khả năng gặp gỡ giữa đực và cái ít.

C Số lượng ít , giao phối gần dẫn đến thoái hóa.

D.Khả năng cạnh tranh giữa các con đực cao, các con đực chết nhiều.  

Câu 27: Hai loài sống chung nhưng một bên có lợi , nhưng bên kia không thiệt hại gì là quan hệ 
 A. hội sinh.       B. hợp tác.          C.cộng sinh.        D. Ức chế-  cảm nhiễm. 

Câu 28. Tuổi sinh  li  là:
A. Thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể.
B. Thời gian sống thực tế của cá thể.

C. Tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể.         
D. Là thời gian sống tối thiểu quần thể 

Câu 29:  Cho chuỗi thức ăn sau :
Tảo lục đơn bào     →     Tôm     →       Cá rô   →    Chim bói cá 

Trong chuỗi thức ăn này cá rô thuộc sinh vật tiêu thụ:

A.Cấp 1              B. Cấp 2             C. Cấp 3               D. Cấp 4

Câu 30.Từ một rừng lim sau một thời gian biến đổi thành rừng sau sau là diễn thế

A.  nguyên sinh.        B.thứ sinh.       C.liên tục.              D.phân huỷ.

Câu 31:  Một gen có số liên kết Hyđrô là 3900, có  A = 20% số nuclêotit của gen. Số nuclêotit loại G là:

A.G= 900.    B. G= 600.
   C. G=720. 
D. G= 630.

Câu 32: Một gen có chều dài 0.51micromet, có số liên kết hi đro là 3600. khi gen nhân đôi 2 lần só nu môi trường cung cấp cho loại G của gen là:

A. G= 1800.      B. G= 2700.        C. G=2400. 
D. G= 900.

Câu 33. Một phân tử ARN thông tin trưởng thành được tổng hợp từ sinh vật nhân sơ có chiều dài 0.408 micromet có tỉ lệ Am : Um : Gm : Xm = 1: 2: 3: 4. Hỏi số Nu loại A của gen tổng hợp nên ARN thông tin là ?
A. A = 360 .    B. G= 720.
   C. G=480.        D. G= 630.

Câu 34: Câu 33. Một phân tử ARN thông tin trưởng thành được tổng hợp từ sinh vật nhân sơ có chiều dài 0.408 micromet . Khi tổng hợp p ro tein cho 5 ri bo xôm trượt 2 lần .số a xit amin môi trường cung cấp cho quá trình trên là ?

A. 3990       B. 4000.                     C. 3980               D. 4990

Câu  35 : Gen A ở sinh vật nhân sơ dài 510 nm và có số nuclêôtit loại timin nhiều gấp 1,5 lần số nuclêôtit loại guanin. Gen A bị đột biến điểm thành alen a. Alen a có 3601 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của alen a là:

A. A = T = 899; G = X = 601.
B. A = T = 601; G = X = 899.

C. A = T = 901; G = X = 599.
D. A = T = 599; G = X = 901.
Câu 36: Dùng cônsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội. Cho các thể tứ bội trên giao phấn với nhau, trong trường hợp các cây bố mẹ giảm phân bình thường, tính theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là:

A.1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa. 

B. 1AAAA : 8AAaa : 18AAAa : 8Aaaa : 1aaaa. 

C. 1AAAA : 4AAAa : 6AAaa : 4Aaaa : 1aaaa. 

D. 1AAAA : 8AAAa : 18Aaaa : 8AAaa : 1aaaa.

Câu 37:   Ở một loài thực vật có bộ NST 2n= 14; tế bào  của loài thực vật này có số  loại thuộc thể ba nhiễm kép  là:

A.  21.             B. 13.                     C.15.                      D. 17.

Câu 38:  Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng tóc xoăn, sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Xác suất họ sinh được người con trai tiếp theo tóc xoăn là:


A. 3/8.
B. 3/4.
C. 1/8.
D. 1/4.

Câu 39:  Cho cây đậu Hà Lan có kiểu gen AaBbDdEe tự thụ phấn, trong trường hợp phân li độc lập, tác động riêng rẽ, trội lặn hoàn toàn. Theo lí thuyết, ở đời sau số cá thể có kiểu hình trội về cả 4 tính trạng chiếm tỉ lệ

A. 9/32.
B. 27/256.
C. 81/256.        D. 4/128.

Câu 40: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa. Sự tác động của 2 gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, thiếu sự tác động của một trong 2 gen trội cho hoa hồng, còn nếu thiếu sự tác động của cả 2 gen trội này cho hoa màu trắng. Xác định tỉ lệ phân li về kiểu hình ở F1 trong phép lai P: AaBb x Aabb.

A. 4 đỏ: 1 hồng: 3 trắng
                                     B. 3 đỏ: 4 hồng: 1 trắng

C. 4 đỏ: 3 hồng: 1 trắng
                                     D. 3 đỏ: 1 hồng: 4 trắng

Câu 41 : Một loài thực vật, gen A: cây cao, gen a: cây thấp; gen B: quả đỏ, gen b: quả trắng. Cho cây có kiểu gen 
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 giao phấn với cây có kiểu gen 
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. Biết rằng cấu trúc nhiễm sắc thể của 2 cây không thay đổi trong giảm phân, tỉ lệ kiểu hình ở F1 là:

A. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng. 

B. 3 cây cao, quả trắng: 1 cây thấp, quả đỏ. 

C. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây cao, quả trắng: 1 cây thấp, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng.

D. 1 cây cao, quả trắng: 2 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả đỏ.

Câu 42 : Ở một loài thực vật, A: thân cao, a thân thấp; B: quả đỏ, b: quả vàng. Cho cá thể 
[image: image3.wmf]Ab
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 (hoán vị gen với tần số f = 20% ở cả hai giới) tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ kiểu hình cây thấp, quả vàng ở thế hệ sau.


A. 8%
B. 16%
C. 1%
D. 24%

Câu 43 : Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái?

A. XAXa x XaY          B. XAXa x XAY           C. XAXA x XaY           D. XaXa x XAY
Câu 44 : Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông bình thường. Người nam mắc bệnh lấy một người nữ bình thường nhưng có bố mắc bệnh, khả năng họ sinh ra được đứa con khỏe mạnh là bao nhiêu?


A. 75%
B. 100%
C. 50%
D. 25%

Câu 45 : Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu : 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = 1. Sau 2 thế hệ tự phối thì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ là:


A. 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = 1.    B. 0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa = 1.



C. 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = 1.    D. 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = 1.

Câu 46 : Ở người gen IA quy định máu A, gen IB quy định máu B, IOIO quy định máu O, IAIB quy định máu AB. Một quần thể người khi đạt trạng thái cân bằng có số người mang máu B (kiểu gen IBIB và IBIO) chiếm tỉ lệ 21%, máu A (kiểu gen IAIA và IAIO) chiếm tỉ lệ 45%, nhóm máu AB (kiểu gen IAIB) chiếm 30%, còn lại là máu O. Tần số tương đối của các alen IA, IB, IO trong quần thể này là: 

A. IA = 0.5 , IB = 0.3 , IO = 0.2 
B. IA = 0.6 , IB = 0.1 , IO = 0.3

C. IA = 0.4 , IB = 0.2 , IO = 0.4
D. IA = 0.2 , IB = 0.7 , IO = 0.1

Câu 47:  Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen 
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 đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d với tần số 18%. Tính theo lí thuyết, cứ 100 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d là:

A . 64.                    B. 82.              C.  18.
                     D.  36.



Câu 48:  Ở một loài thực vật,tính  trạng hình dạng quả do hai gen không alen phân li độc lập cùng quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có một trong hai alen cho quả tròn và khi không có alen trội nào cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt. hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây quả dẹt, hoa đỏ : 5 cây quả tròn, hoa trắng : 3 cây quả dẹt, hoa trắng :1 cây quả tròn hoa trắng : 1 cây quả dài, hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen nào của (P) sau đây phù hợp với kết quả trên? 

A.    
[image: image5.wmf]Ad

Bb

aD

.
      B.     
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 Câu 49:  Một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gen có hai alen (A và a), người ta thấy số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp 9 lần số cá thể đồng hợp lặn. Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp trong quần thể này là:
A.  37,5%.                      B. 18,75%.                   C.56,25%.                    D.3,75%.
Câu 50:  Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Trong một phép lai, người ta thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9A-B- : 3aaB- : 3A-bb : 1aabb. Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên ?

A.  AaBb ( AaBb.
B.  AaBb ( AaBb.
 C.AaBb ( Aabb.
D. AaBb ( aaBb.
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